CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT THỦY SẢN
(tiếp theo)

Tình huống 1: Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản


Anh Nguyễn Quốc Quý ở Phong Điền hỏi: Sau nhiều năm kinh doanh, buôn bán sản phẩm thức ăn thủy sản, anh muốn thành lập một cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, tuy nhiên anh không biết để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản anh cần phải đáp ứng các điều kiện như thế nào?


Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Vấn đề anh Quý hỏi, theo Điều 32 Luật thủy sản năm 2017 quy định điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản như sau:


Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại;


b) Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài;


c) Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm;


d) Có điều kiện phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất;


đ) Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học;


e) Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm.


Cũng theo Điều 27 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày  08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản quy định:

Điều kiện đối với nhà xưởng, trang thiết bị:

a) Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, liên thông và một chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm; tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu vật liệu, thành phẩm bảo đảm không nhiễm chéo lẫn nhau và bảo đảm theo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp;


b) Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; thiết bị thu gom và xử lý chất thải không gây ô nhiễm môi trường khu vực sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật.


Điều kiện phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất: Có phòng thử nghiệm hoặc có thuê phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất.


Điều kiện áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học: Phải xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học cho từng loại sản phẩm gồm các nội dung: nước phục vụ sản xuất; nguyên liệu, bao bì, thành phẩm; quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý chất thải.


Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, anh có thể tham khảo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Tình huống 2: Cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Bà Phạm Thị Như Ý ở Thị trấn Lăng Cô hỏi: gia đình bà nuôi tôm và được một cơ sở mua bán thức ăn thủy sản giới thiệu sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài với chất lượng tốt. Sau khi thống nhất mua sản phẩm thức ăn từ cơ sở đó thì ao tôm nhà bà bị chết hàng loạt, vậy bà có quyền yêu cầu cơ sở mua bán thức ăn đó đền bù thiệt hại cho bà không? 

Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Vấn đề liên quan đến câu hỏi của bà Phạm Thị Như Ý, theo Khoản 2 Điều 37 Luật Thủy sản năm 2017 quy định nghĩa vụ  của  như sau:


Tổ chức, cá nhân mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ sau đây:


a) Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng, độ nguyên vẹn của sản phẩm; dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy nếu có;


b) Thực hiện biện pháp bảo quản chất lượng sản phẩm theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm duy trì chất lượng sản phẩm;


c) Gửi thông tin về sản phẩm khi nhập khẩu lần đầu đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường và thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng;


d) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về điều kiện cơ sở, chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật; xử lý, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm chất lượng, an toàn thực phẩm, bồi thường thiệt hại gây ra cho người nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.


Như vậy, theo quy định nêu trên, việc bà yêu cầu cơ sở mua bán sản phẩm thức ăn thủy sản bồi thường thiệt hại do tôm chết hàng loạt là có cở sở pháp lý, tuy nhiên bà cần phải chứng minh hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, chứng minh được sản phẩm thức ăn thủy sản do bà mua từ cơ sở đó là nguyên nhân trực tiếp gây cái chết hàng loại cho tôm trong ao nuôi của bà.


Tình huống 3: Điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản


Bà Phạm Lan Anh hỏi: Năm 2016, bà có thuê đất khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên do điều kiện tài chính chưa đầy đủ nên hoạt động nuôi trồng thủy sản chưa triển khai đúng tiến độ, nay bà muốn đưa cơ sở đi vào hoạt động. Tuy nhiên, qua tìm hiểu ngoài việc có địa điểm để thực hiện nuôi trồng thủy sản, pháp luật còn quy định thêm các điều kiện khác mới có thể đi vào hoạt động, vậy các điều kiện đó được quy định như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Vấn đề bà Lan Anh hỏi, theo Điều 38 Luật thủy sản quy định cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây khi hoạt động:

a) Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;


b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình thức nuôi;


c) Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động;


d) Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;


đ) Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.


Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ, mỹ phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 38 Luật thủy sản.


Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển phải lập dự án nuôi trồng thủy sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản, trừ đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 của Luật thủy sản.


Cũng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày  08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản quy định:


Điều kiện về cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trong ao (đầm/hầm), bể, gồm:


a) Bờ ao (đầm/hầm), bể làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi, không rò rỉ nước; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết và tách biệt với khu vực nuôi, không làm ảnh hưởng đến môi trường;


b) Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi;


c) Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh phải có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải riêng biệt; nơi chứa bùn thải phù hợp; có biển báo chỉ dẫn từng khu và đáp ứng quy định tại điểm a, b nêu trên.


Điều kiện cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng (sau đây được gọi là nuôi lồng bè):


a) Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không làm ảnh hưởng đến môi trường;


b) Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi.


Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, không gây ô nhiễm môi trường.


Như vậy, để cơ sở nuôi trồng thủy sản của bà đi vào hoạt động đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, bà cần nghiên cứu và tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện phù hợp.

Tình huống 4: Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển


Gia đình ông Nguyễn Đắc Quy được nhà nước cho thuê 02 hecta điện tích mặt nước khu vực biển để tham gia nuôi trồng thủy sản, ông Quy đang phân vân không biết cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản. Ông muốn hỏi pháp luật hiện hành quy định thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển như thế nào? Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển?

Trả lời (có tính chất tham khảo): 

Vấn đề ông Quy hỏi, theo Điều 39 Luật thủy sản thì thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển được quy định như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong phạm vi vùng biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 06 hải lý thuộc phạm vi quản lý.


2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý.


Cũng theo Điều 37, 38  Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày  08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản quy định:


a) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thực hiện cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong phạm vi vùng biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 06 hải lý thuộc phạm vi quản lý;


b) Tổng cục Thủy sản thực hiện cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý.


Hồ sơ cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển bao gồm:


a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 29.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/nĐ-CP.

b) Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;


c) Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;


d) Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao.


 Trình tự cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển:


a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;


b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đơn vị có liên quan và xem xét cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo Mẫu số 31.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP nếu đáp ứng các quy định. Trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Về cấp lại Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi, bổ sung thông tin:


a) Tổ chức, cá nhân gửi đề nghị cấp lại Giấy phép theo Mẫu số 29.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP;


b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đề nghị cấp lại Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại Giấy phép. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


Về thu hồi Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển:


Giấy phép bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Giấy phép bị tẩy, xóa, thay đổi nội dung; không thực hiện đúng các nội dung đã quy định trong Giấy phép;


Thẩm quyền thu hồi Giấy phép: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thì có thẩm quyền thu hồi Giấy phép.


Như vậy, ông và gia đình ông có thể tham khảo các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện đăng ký cấp phép và tiến hành hoạt động nuôi trông thủy sản trên biển đảm theo quy định của pháp luật.

Tình huống 5: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản


Bà Hoàng Diệp Huyền My hỏi: Gia đình bà có tham gia nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên thời gian qua xuất hiện hiện tượng thủy sản chết hàng loạt nhưng chưa rõ lý do. Theo tìm hiểu gia đình bà được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người dân nuôi trồng thủy sản trong trường hợp vật nuôi chết hàng loạt do bệnh tật như trường hợp của bà. Ngoài ra, Bà muốn hỏi cụ thể hơn quyền và nghĩa  vụ của gia đình bà khi tham gia nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật?


Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Vấn đề của bà và gia đình bà hỏi, theo Điều 42 Luật thủy sản năm 2017 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản như sau:

Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản có quyền sau đây:


a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao đất, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điều 43 của Luật thủy sản, quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điều 44 của Luật thủy sản;


b) Được Nhà nước bảo vệ khi tổ chức, cá nhân khác xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình nuôi trồng thủy sản; được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trong thời hạn được giao quyền sử dụng đất, quyền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật;


c) Được thông báo về tình hình môi trường, dịch bệnh vùng nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thông tin về thị trường thủy sản;


d) Được Nhà nước hỗ trợ khôi phục sản xuất trong trường hợp bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai theo quy định;


đ) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu.


Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ sau đây:


a) Sử dụng diện tích đất, khu vực biển được giao đúng mục đích, ranh giới để nuôi trồng thủy sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thủy sản;


b) Thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;


c) Thực hiện theo dõi, giám sát chỉ tiêu môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;


d) Tuân thủ quy định về phòng, chống thiên tai; bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong quá trình nuôi trồng thủy sản; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường;


đ) Sử dụng trang thiết bị, giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định;


e) Lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dùng trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi trồng thủy sản để bảo đảm truy xuất nguồn gốc;


g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nuôi trồng thủy sản, chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm nuôi trồng thủy sản do cơ sở cung cấp; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nuôi trồng thủy sản;


h) Cập nhật thông tin, báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản;


i) Trả lại đất, khu vực biển nuôi trồng thủy sản khi có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.


Như vậy, theo như bà trình bày, gia đình bà thuộc trường hợp được nhà nước hỗ trợ khôi phục sản xuất do dịch bệnh, thiên tai theo quy định. Gia đình bà tham khảo các quy định nêu trên để liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ.

Tình huống 6: Giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản


Ông Bùi Ngọc Quang ở xã Lộc Bình huyện Phú Lộc hỏi: Nhà nước có quy định về việc cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, hiện gia đình ông muốn tham gia nuôi trồng thủy sản biển, ông hỏi thẩm quyền giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản như thế nào? Thời gian được bao lâu?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Vấn đề ông Quang hỏi, theo Điều 43 Luật Thủy sản năm 2017, quy định việc giao, cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản như sau:


1. Việc giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải căn cứ quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy định của pháp luật về biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh.


2. Về thẩm quyền giao khu vực biển không thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản như sau:


- Ủy ban nhân dân cấp huyện giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam có hồ sơ đăng ký khi cá nhân đó phải chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú xác nhận. Phạm vi giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 03 hải lý thuộc phạm vi quản lý;


- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nuôi trồng thủy sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phạm vi giao khu vực biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 06 hải lý thuộc phạm vi quản lý;


- Bộ Tài nguyên và Môi trường giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nuôi trồng thủy sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phạm vi giao khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm; khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


3. Về thẩm quyền giao khu vực biển có thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản như sau:


a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật thủy sản;


b) Bộ Tài nguyên và Môi trường giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 39 của Luật thủy sản;


4. Về thời hạn:  Thời hạn giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 30 năm, được tính từ ngày quyết định giao khu vực biển có hiệu lực. Khi hết thời hạn giao, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng khu vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản được Nhà nước xem xét gia hạn, có thể gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm. Thời hạn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nuôi trồng thủy sản không quá thời hạn nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


Vậy, ông và gia đình tham khảo các quy định được nêu trên đây để biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy định của pháp luật.

Tình huống 7: Quyền thế chấp giá trị quyền sử dụng khu vực biển được giao


Ông Phan Quý Hiền ở xã Lộc Thủy huyện Phú Lộc là người được nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, thời gian gần đây nhận thấy tình hình làm ăn ổn định ông muốn mở rộng hoạt động nuôi trồng, tuy nhiên do điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp, ông không có vốn để làm. Có người mách ông nên thế chấp tài sản mà ông đã đầu tư để có vốn mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản nhưng ông đang phân vân không biết có được cho phép không? Ông muốn hỏi nhà nước có cho phép ông thế chấp tài sản mà ông đã đầu tư để mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển không?


Trả lời (có tính chất tham khảo):


Vấn đề ông hỏi, theo quy định tại Điều 46 Luật thủy sản 2017 có nêu:


1. Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có quyền quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật thủy sản và quyền sau đây:


a) Sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản;


b) Trả lại toàn bộ hoặc một phần diện tích khu vực biển được giao;


c) Sử dụng các thông tin, dữ liệu liên quan đến khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật.


2. Cá nhân Việt Nam được Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không thu tiền sử dụng khu vực biển quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 của Luật thủy sản có quyền quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật thủy sản và có quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với khu vực biển được giao tại tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật.


3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thu tiền sử dụng khu vực biển mà đã trả tiền sử dụng hằng năm có quyền quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật thủy sản và quyền sau đây:


a) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với khu vực biển được giao tại tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật;


b) Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với khu vực biển được giao; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng nếu tiếp tục nuôi trồng thủy sản thì có quyền như tổ chức, cá nhân chuyển nhượng.


4. Tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thu tiền sử dụng khu vực biển mà đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng theo thời hạn giao có quyền quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật thủy sản và quyền sau đây:


a) Thế chấp giá trị quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền vơi khu vực biển được giao trong thời hạn giao tại tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật;


b) Chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với khu vực biển được giao. Cá nhân được để lại quyền sử dụng khu vực biển được giao cho người thừa kế trong thời hạn giao theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng, người được thừa kế quyền sử dụng khu vực biển đã giao để nuôi trồng thủy sản có quyền quy định tại khoản này;


c) Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật;


d) Cho thuê quyền sử dụng khu vực biển và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với khu vực biển trong thời hạn được giao. Việc cho thuê chỉ được thực hiện khi khu vực biển đó đã được đầu tư theo dự án và người thuê phải sử dụng khu vực biển đó đúng mục đích.


Như vậy, việc ông thế chấp tài sản đã đầu tư nuôi trồng thủy sản khu vực biển được nhà nước giao để có vốn mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản là hoàn toàn chính đáng và phù hợp với quy định của pháp luật. Ông có thể tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện quyền lợi của mình.

Tình huống 8: Thu hồi, trưng dụng khu vực biển đã giao để nuôi trồng thủy sản


Ông Phan Cảnh Di hỏi: Nếu trong thời hạn mà nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân khu vực biển để nuôi trồng thủy sản thì nhà nước không được thu hồi hoặc trưng dụng ngoại trừ vì mục đích quốc phòng và an ninh, có đúng không?
Trả lời (có tính chất tham khảo):


Về nội dung của ông Di hỏi, theo Điều 45 Luật thủy sản năm 2017 quy định việc thu hồi, trưng dụng khu vực biển đã giao để nuôi trồng thủy sản như sau:


1. Nhà nước thực hiện việc thu hồi toàn bộ hoặc một phần khu vực biển đã giao cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thủy sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Sử dụng khu vực biển trái với nội dung quyết định giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; vi phạm quy định về bảo vệ công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thủy sản;


b) Không sử dụng một phần hoặc toàn bộ khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản quá 24 tháng liên tục, trừ trường hợp có lý do chính đáng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;


c) Vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh;


d) Vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này;


đ) Không chấp hành nghĩa vụ tài chính quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 của Luật thủy sản và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;


e) Quyết định giao khu vực biển trái với quy hoạch không gian biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


g) Không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 38 của Luật thủy sản mà không được khắc phục kịp thời.


2. Nhà nước quyết định trưng dụng khu vực biển trong trường hợp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng khẩn cấp; sự cố môi trường; phòng, chống thiên tai. Việc trưng dụng khu vực biển thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.


3. Cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thẩm quyền thu hồi khu vực biển đã giao.


Như vậy, đối chiếu quy định nêu trên của Luật thủy sản, thì trường hợp ông Phan Cảnh Di hỏi là chưa đúng với quy định của pháp luật. Ông có thể nghiên cứu nội dung trên đây và các quy định liên quan khác để hiểu rõ hơn các trường hợp được nhà nước thu hồi, trưng dụng đối với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản.


Tình huống 9: Giấy phép khai thác thủy sản


Bà Lê Thị Lam ở Phú Diên hỏi: Mọi người nói tất cả các chủ tàu cá muốn khai thác thủy sản phải được cấp Giấy phép khai thác thủy sản và phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì có đúng không? Pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Đối với nội dung bà Lam hỏi, theo Điều 50 Luật thủy sản quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản.


2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 nêu trên được cấp Giấy phép khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


a) Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai thác thủy sản trên biển;


b) Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác;


c) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phải đăng kiểm;


d) Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


đ) Có thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên theo quy định của Chính phủ;


e) Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;


g) Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


h) Trường hợp cấp lại do giấy phép hết hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g nêu trên, đã nộp nhật ký khai thác theo quy định và tàu cá không thuộc danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.


Như vậy, trường hợp bà Lam hỏi tất cả các tàu cá muốn khai thác thủy sản phải được cấp Giấy phép khai thác thủy sản và phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa phù hợp với quy định của Luật thủy sản. Chỉ có  tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên thì phải có Giấy phép khai thác thủy sản và đối với tầu cá có chiều dài từ 15 m trở lên mới phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.


Tình huống 10: Hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam


Anh Bùi Văn Thanh ở Thuận An hỏi: Anh vừa mua một con tàu có chiều dài 12 mét, với con tàu như vậy anh được phép hoạt động khai thác thủy sản xa bờ hay không?


Trả lời (có tính chất tham khảo):

Nội dung anh Thanh hỏi, theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày  08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản có quy định về quản lý hoạt động tàu cá trên vùng biển của Việt Nam như sau:


1. Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản:


a) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng;


b) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ;


c) Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động tại vùng ven bờ không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi; tàu đăng ký tại tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại vùng ven bờ của tỉnh đó; trừ trường hợp có thỏa thuận về hoạt động tàu cá ở vùng ven bờ của Ủy ban nhân dân hai tỉnh.


2. Đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản:


a) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi;


b) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi;


c) Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động tại vùng ven bờ không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi.


Như vậy, anh có thể căn cứ các quy định nêu trên của pháp luật để thực hiện hoạt động đánh bắt thủy sản và tổ chức hoạt động của tàu anh cho đảm bảo phù hợp.

Tình huống 11: Phải mang theo Giấy phép khai thác thủy sản khi thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản 

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng An là chủ tàu cá khai thác thủy sản. Trong các lần tham gia hoạt động khai thác thủy sản vì sợ hư hỏng trong quá trình khai thác, nên anh không mang theo các giấy tờ liên quan đến việc được phép khai thác thủy sản. Bạn tàu nhắc nhở anh cần phải mang theo Giấy phép khai thác thủy sản nếu không sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Anh lo lắng không biết bạn tài nói như vậy có đúng không vì nếu mang giấy tờ đi theo tàu thì anh sợ giấy tờ bị ướt hoặc bị hư hỏng, anh muốn hỏi vậy pháp luật có bắt buộc phải mang theo Giấy phép khai thác thủy sản khi thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản không? 


Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Vấn đề anh Hoàng An hỏi liên quan đến quy định tại Khoản 2 Điều 52 Điều Luật thủy sản năm 2017, theo đó tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có nghĩa vụ như sau:


a) Thực hiện các quy định ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản, duy trì điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật thủy sản;


b) Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn cho người, tàu cá và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm khai thác; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai; phải cứu nạn khi gặp người, tàu bị nạn;


c) Phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá khi hoạt động; đánh dấu tàu cá theo vùng biển, đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


d) Tuân thủ việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;


đ) Tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng khai thác; tố giác hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản;


e) Tuân thủ các quy định quản lý vùng, nghề, kích cỡ loài, ngư cụ khai thác thủy sản; chấp hành việc điều chỉnh nội dung ghi trong giấy phép khi có thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh sản lượng khai thác theo loài;


g) Trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản phải mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản đối với trường hợp phải có giấy phép, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá phải đăng kiểm, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định đối với thuyền viên và người làm việc trên tàu cá;


h) Ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Như vậy, theo như anh An hỏi, thì việc bạn tàu nhắc nhở anh phải mang theo Giấy phép khi thác thủy sản khi thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản là đúng với quy định của pháp luật. Anh cần phải thực hiện nghiêm quy định nếu không muốn cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử phạt theo pháp luật.

Tình huống 12: Điều kiện tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam


Anh Nguyễn Thanh Bi ở Phú Lộc là chủ tàu cá khai thác thủy sản hỏi mọi tàu cá được đăng ký đều được khai thác thủy sản ngoài vùng biển của Việt Nam có đúng không? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?


Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Vấn đề anh Bi hỏi, theo quy định của Điều 46 Luật thủy sản, việc tàu cá hoạt động khai thác ngoài vùng biển Việt Nam phải có điều kiện như sau:

1. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, không vi phạm khai thác bất hợp pháp.


2. Có mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).


3. Có quan sát viên theo quy định của Tổ chức quản lý nghề cá khu vực hoặc quốc gia ven biển.


4. Thuyền viên và người làm việc trên tàu cá phải có giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng quản lý nghề cá tại vùng biển quốc tế đối với trường hợp cấp giấy phép đi khai thác tại vùng biển do Tổ chức quản lý nghề cá khu vực quản lý.


5. Tàu cá phải trang bị, lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, hàng hải trên tàu cá bao gồm: Máy thu phát vô tuyến điện thoại sóng cực ngắn (VHF) có bộ phận gọi, chọn số và thu trực canh (DCS) trên kênh 70 hoặc 16; máy thu phát vô tuyến điện (MF/HF); máy thu tự động thông báo hàng hải và thời tiết (NAVTEX), phao chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB), thiết bị định vị vệ tinh (GPS).


6. Tàu cá phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tự động truyền qua hệ thống thông tin vệ tinh.


Như vậy, nội dung anh hỏi chưa đúng với quy định của pháp luật. Anh có thể tham khảo các quy định nêu trên của Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.


Tình huống 13: Điều kiện nhập khẩu tàu cá 


Anh Nguyễn Thanh Bình ở Phú Lộc hỏi nếu cần nhập khẩu tàu cá từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và quy định gì? 


Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Nội dung anh Bình hỏi, theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 của Luật thủy sản có quy định việc nhập khẩu tàu cá như sau:

Tổ chức, cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép nhập khẩu tàu cá để khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


a) Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đã được xác định;


b) Tàu cá có nguồn gốc hợp pháp;


c) Tàu cá vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới;


d) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;


đ) Đối với nhập khẩu tàu cá, tuổi vỏ tàu không quá 05 năm, tuổi máy chính của tàu không quá 07 năm, tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu;


e) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm của nước có tàu cấp.


Như vậy, để được nhập khẩu tàu cá từ ngoài, tổ chức cá nhân phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cấp phép theo quy định và phải đảm bảo các điều kiện như nêu trên.

Tình huống 14: Điều kiện nhập khẩu tàu cá 


Anh Nguyễn Hoàng Phong ở Phú Lộc đang sử dụng một con tàu có chiều dài 09 mét? Vậy anh có phải đăng ký không? 


Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Vấn đề anh Phong hỏi, theo Điều 71 Luật thủy sản 2017, quy định về đăng ký tàu cá như sau:

1. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quy định. Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét do Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê phục vụ công tác quản lý.


2. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được quy định như sau:


a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được cấp không thời hạn đối với tàu cá đóng mới, cải hoán, nhập khẩu, mua bán, tặng cho, viện trợ;


b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được cấp có thời hạn bằng thời hạn thuê đối với trường hợp thuê tàu trần.


3. Tàu cá được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


a) Có giấy tờ chứng minh về sở hữu hợp pháp tàu cá;


b) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá quy định phải đăng kiểm;


c) Có giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký tàu cá đối với trường hợp thuê tàu trần; giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá đối với trường hợp nhập khẩu, mua bán, tặng cho hoặc chuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;


d) Chủ tàu cá có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam.


Như vậy, trường hợp tàu của anh Phong phải thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định và anh phải có các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Luật thủy sản để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quy định của pháp luật.


Tình huống 15: Quy định đối với tàu cá Việt Nam ra, vào cảng cá

Anh Nguyễn Tấn Hùng ở Thuận An là chủ tàu cá, anh muốn hỏi có phải tàu cá của Việt Nam thì được quyền ra, vào bất kỳ cảng cá nào mà không cần phải xin phép?  


Trả lời (có tính chất tham khảo): 


Về vấn đề anh hỏi, Điều 82 Luật thủy sản năm 2017 có quy định về việc ra vào cảng cá đối với tàu cá của Việt Nam như sau:

1. Thuyền trưởng phải thông báo ít nhất trước 01 giờ khi tàu vào cảng cá cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng.


2. Thuyền trưởng phải tuân thủ sự điều động tàu của tổ chức quản lý cảng cá và nội quy của cảng cá khi tàu vào cảng cá.


3. Chủ tàu, thuyền trưởng phải tuân thủ việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, chấp hành quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn cho người và tàu cá.


4. Khi tàu rời cảng, thuyền trưởng phải thông báo ít nhất trước 01 giờ cho tổ chức quản lý cảng cá.


5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây:


a) Không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá;


b) Có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp bị tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật;


c) Có lệnh bắt giữ, tạm giữ tàu cá theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.


Như vậy, đối với tàu cá của Việt Nam khi ra, vào cảng cá của Việt Nam cũng phải thông báo và được sự đồng ý của cơ quan quản lý cảng về các thông tin theo yêu cầu, việc tự do ra, váo cảng là không đúng quy định của pháp luật./.
-----------------------
Ngô Quang
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